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BẢNG CÂU HỎI

Về quan hệ giữa Phật giáo và Công giáo ở Tp. Hồ Chí Minh

(Dành cho Phật tử)

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Hưng, 

Trường Đại học Mahidol, Thái Lan.

Mục đích của bảng câu hỏi này có hai phần. Thứ nhất là để hiểu mức độ tận tâm của người Phật tử đối với đạo Phật và sự quan tâm của họ đối với tín đồ Công giáo. Thứ hai là để tìm hiểu quan điểm và thái độ của người Phật tử đối với vấn đề cải đạo. 

Phần A: Thông tin cá nhân

1. Giới tính (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. Nam …….

b. Nữ……..

2. Tuổi (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. 18 đến 25 ……

b. 26 đến 40…….

c. 41 đến 50…….

d. Trên 50 ……..

3. Nghề nghiệp (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. Công nhân …….

b. Sinh viên……..

c. Giáo viên

d. Nội trợ………

e. Công chức ……

f. Tiểu thương ………

g. Các nghề khác (vui lòng nói rõ) ………..

4. Quê quán ………………………….

5. Trình độ văn hóa (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. Trung học cơ sở ……..

b. Trung học phổ thông ………..

c. Đại học………

Phần B: Tôn giáo

1. Hiện tại ông/bà/anh/chị đang theo tôn giáo nào? ………………

2. Ông/bà/anh/chị đã từng cải đạo không? Có/không…………. 

3. Nếu có thì xin cho biết:

a. Tôn giáo trước đây của ông/bà/anh/chị là tôn giáo nào?.................................

b. Ông/bà/anh/chị đã cải đạo khi nào? ……………………..

c. Tại sao ông/bà/anh/chị cải đạo? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp hoặc cho biết lý do riêng của ông/bà/anh/chị)

i. Đi theo tôn giáo của bạn đời…………………

ii. Nhận thấy giá trị tâm linh của giáo lý……………..

iii. Tìm sự cứu độ/giúp………………….

iv. Tìm sự an ủi hoặc sự bình an……………………

v. Do được sự giúp đỡ…………………….

vi. Các lý do khác (vui lòng nói rõ)……………………
…………………………………………………………………

d. Cuộc sống của ông/bà/anh/chị ra sao sau khi cải đạo? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp) 

i. Về tinh thần: tốt hơn………/không thay đổi………/xấu hơn…………..

ii. Về vật chất: tốt hơn………../không thay đổi………/xấu hơn…………..

iii. Sự cải đạo của ông/bà/anh/chị có gây khó khăn đến cuộc sống của ông/bà/anh/chị không? Có/không……………………..Nếu có, đó là khó khăn gì?...........................................................
iv. Ông/bà/anh/chị có hài lòng với tôn giáo hiện tại của ông/bà/anh/chị không? Có/không…………..

Phần C: Sự gắn bó với tôn giáo 

1. Ông/bà/anh/chị thường đi chùa không?  (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp) 

a. Mỗi ngày………………

b. Một tuần 3 đến 4 lần…………………….

c. Một tuần 1 lần…………………………

d. Một tháng 1 lần……………………….

e. Một năm 1 lần…………………………

f. Không bao giờ………………………..

2. Ông/bà/anh/chị thường làm gì ở đó? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. Cầu nguyện/ tụng kinh……………………………..

b. Học giáo lý……………………………………..

c. Làm công quả/giúp việc chùa…………………………………..

d. Các lý do khác (vui lòng nói rõ)…………………………………
…………………………………………………………………………

3. Ông/bà/anh/chị thường đến đó với ai? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. Gia đình……………………………………….

b. Bạn bè/ đồng nghiệp………………………………

c. Người hàng xóm………………………………………

Phần D: Quan hệ với tín đồ Công giáo

1. Ông/bà/anh/chị có mối quan hệ nào với người Công giáo không? Có/ không ……….Nếu có, xin trả lời những câu hỏi sau

a. Trong gia đình của ông/bà/anh/chị có người Công giáo không? Có/không……………nếu có, (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp) 

i. Cha mẹ …………..

ii. Bạn đời (vợ/chồng)………………….

iii. Các con…………………………

iv. Người thân/bà con……………………..

b. Quan hệ với họ như thế nào?

i. Tốt………………….

ii. Bình thường………………………..

iii. Khó khăn……………vui lòng nói rõ………………………

c. Ông/bà/anh/chị có bạn bè/đồng nghiệp/hàng xóm là người Công giáo không? Có/không………………Nếu có, quan hệ với họ như thế nào? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

i. Tốt………………

ii. Bình thường……………………

iii. Khó khăn……………vui lòng nói rõ…………………….

…………………………………………………………….
d. Ông/bà/anh/chị làm gì với bạn bè/đồng nghiệp/hàng xóm người Công giáo? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

i. Chia sẻ Phật pháp với họ………………………….

ii. Đi nhà thờ với họ……………………………

iii. Đi chùa với họ……………………………….

iv. Cùng làm ăn với họ…………………………

v. Cùng làm từ thiện với họ………………………

Phần E: Duy trì tôn giáo

1. Theo ông/bà/anh/chị, có căng thẳng nào giữa cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Công giáo không? Có/không…………………..Vui lòng nói rõ chi tiết.

………………………………………………………………………………

2. Theo ông/bà/anh/chị, những nguyên nhân nào tạo ra căng thẳng đó?

………………………………………………………………………………

3. Ông/bà/anh/chị có nghĩ rằng cải đạo là nguyên nhân chính tạo ra căng thẳng đó không?

4. Ông/bà/anh/chị nghĩ gì về cải đạo? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. Không nên cải đạo………………………..

b. Nên tự do cải đạo nếu họ muốn cải đạo………………………

c. Sẽ tốt nếu họ cải đạo sang Phật giáo…………………………

d. Ý kiến khác (vui lòng nói rõ)…………………………………….

5. Theo ông/bà/anh/chị, cải đạo có ảnh hưởng tới cộng đồng Phật giáo của ông/bà/anh/chị không? …………………….Nếu có, ông/bà/anh/chị có đang nỗ lực để ngăn chặn việc cải đạo của các Phật tử trong cộng đồng của ông/bà/anh/chị không? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. Ông/bà/anh/chị có giới thiệu Phật giáo cho tín đồ Công giáo không? Nếu có, hãy cho biết chi tiết?

d. Trao đổi với họ về Phật giáo ………………………………….

e. Cung cấp sách, băng, đĩa CD, VCD, DVD về Phật giáo ……………………………….
f. Mời họ tham dự các buổi thuyết pháp………………………………..

g. Cách khác (vui lòng nói rõ)…………………………………..
…………………………………………………………………………
7. Ông/bà/anh/chị làm gì để duy trì cộng đồng Phật giáo của ông/bà/anh/chị? (vui lòng đánh chéo vào chỗ trống thích hợp)

a. Hướng dẫn gia đình theo Phật giáo……………………………….

b. Thuyết phục người thân/bạn bè/đồng nghiệp theo Phật giáo…………………………….
c. Mời người khác theo Phật giáo……………………………………..

d. Cách khác (vui lòng nói rõ)…………………………………………

…………………………………………………………………….
